
STT Họ và tên học sinh Ngày sinh Điện thoại Ghi chú

1 Võ Gia An 08/09/2015 0988819197

2 Nguyễn Trần Gia An 19/09/2015 0933128212

3 Lê Khánh An 16/02/2015 0913345271

4 Lê Võ Hoàng Anh 16/12/2015 0979299011

5 Nguyễn Ngọc Minh Anh 01/02/2015 0989011944

6 Đỗ Thị Phương Anh 16/11/2015 0908005408

7 Phạm Ngọc Minh Đăng 14/11/2015 0943657755

8 Đoàn Tấn Đức 08/08/2015 0773906903

9 Nguyễn Trung Dũng 15/12/2015 0908725414

10 Nguyễn Thùy Dương 06/03/2015 0979646856

11 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 27/04/2015 0937740749

12 Đặng Nguyễn Đức Hạnh 25/09/2015 0962810766

13 Nguyễn Gia Hưng 13/07/2015 0933843388

14 Trần Tuấn Kha 21/09/2015 0899991011

15 Trần Minh Khang 12/11/2015 0938169726

16 Võ Lê Khanh 07/09/2015 0979879653

17 Nguyễn Lê Đăng Khôi 06/06/2015 0907646364

18 Lê Minh Khôi 17/12/2015 0906903699

19 Nguyễn Hoàng Bảo Lam 21/10/2015 0906993323

20 Trương Phúc Lâm 20/12/2015 0908469349

21 Bùi Nguyễn Ngọc Lan 24/05/2015 0908999628

22 Lại Nguyễn Mộc Miên 25/09/2015 0938815553

23 Bùi Nhật Minh 21/10/2015 0906202725

24 Huỳnh Nhật Quang Minh 11/08/2015 0918907491

25 Nguyễn An Nam 19/01/2015 0988394194

26 Trần Huỳnh Nam 18/08/2015 0902501011

27 Nguyễn Ngọc Khả Ngân 04/03/2015 0907201088

28 Phan Bảo Ngọc 12/02/2015 0983722131

29 Phan Nguyễn Gia Ngọc 09/08/2015 0917333322

30 Phan Thị Thanh Ngọc 17/12/2015 0977084819

31 Lê Uy Nhật Nguyên 26/02/2015 0944975028

32 Khương Châu Thảo Nguyên 02/12/2015 0935145254

33 Nguyễn Bá Thiện Nhân 11/01/2015 0985353109

34 Nguyễn Xuân Phúc 20/06/2015 0908862373

35 Phạm Kiều Trúc Phụng 12/12/2015 0937026926

36 Trần Nguyễn Lan Phương 05/11/2015 0983067171

37 Lê Hoàng Quân 14/12/2015 0918152479

38 Nguyễn Trí Quang 12/02/2015 0905500580

39 Trần Hạo Thiên 07/10/2015 0983031352

40 Mai Nhất Thiên 18/12/2013 0922300828

41 Vũ Tiến Thịnh 28/05/2015 0909042446

42 Nguyễn Huyền Trân 30/11/2015 0792979997

43 Nguyễn Thùy Trang 12/11/2015 0908899406

44 Nguyễn Đức Trí 20/06/2015 0908800977

45 Hà Minh Trí 14/04/2015 0906387994

46 Đặng Minh Tú 08/09/2015 0935432327

47 Mã Đào Minh Tuệ 15/04/2015 0933235835

48 Đặng Phương Tường 22/04/2015 0914232122

49 Lê Quang Vinh 08/09/2015 0908599932

50 Lê Ngọc Khánh Vy 08/08/2015 0768754635

51 Nguyễn Ngọc Bảo Yến 23/03/2015 0938165223
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